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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 
về cơ sở dữ liệu quôc gia về pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 
sưa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định liên quan đên kiểm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sưa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định liên quan đên kiểm soát thủ tục hành 
chính; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 5106/TTr-STP-VB ngày 
31 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2022. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 
năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành ban hành Quy định về quy trình 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết 
định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết 
định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017. 
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Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Minh Châu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quy định này điều chỉnh quy trình: 

a) Lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh (sau đây viết tắt là Hội đồng nhân dân Thành phố), quyết định Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân Thành phố). 

b) Soạn thảo, thẩm định và trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
Thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, Hội đồng nhân dân huyện, Hội 
đồng nhân dân xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Hội đồng nhân dân các cấp) do Ủy ban 
nhân dân cùng cấp trình. 

c) Quy trình xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 
(sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân các cấp). 

2. Đối tượng áp dụng: 

Các Sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Sở, ngành Thành 
phố), Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố); Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Ủy ban 
nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 
liên quan đến việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
Thành phố. 
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3. Quy định này không điều chỉnh quy trình xây dựng các văn bản của Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân không phải là văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Các nội dung khác liên quan đên trình tự xây dựng, ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân không được quy định 
trong Quy định này được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 
số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiêt và 
biện pháp thi hành Nghị quyêt số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các cụm từ viêt tắt dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nghị quyêt: là văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp ban 
hành. 

2. Quyêt định: là văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân các cấp ban 
hành. 

3. Luật năm 2015: là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 
6 năm 2015. 

4. Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020: là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

5. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

6. Nghị định số 154/2020/NĐ-CP: là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

7. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
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48/2013/NĐ-CP và Nghị định 92/2017/NĐ-CP): là Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị 
định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ). 

Điều 3. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật 

1. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp được thực hiện theo Luật năm 2015, Luật sửa đổi, 
bổ sung năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 

2. Mẫu nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân thành 
phố Thủ Đức, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn và mẫu quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban 
nhân dân xã, thị trấn thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 

Mẫu quyết định của Ủy ban nhân dân quận thực hiện theo mẫu tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Quy định này. 

Điều 4. Về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 

1. Ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể 
ngay trong văn bản quy phạm pháp luật. 

Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật 
được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua 
hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân Thành phố; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban 
hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; trừ trường hợp văn bản 
quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

2. Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực trong dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo đảm đủ thời gian để các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có điều kiện tiếp cận văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện chuẩn bị 
thi hành văn bản. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 
chịu trách nhiệm kiểm tra việc ghi ngày có hiệu lực cụ thể trong văn bản quy phạm 
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pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy 
ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trước khi phát hành. 

4. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân không 
được quy định hiệu lực trở về trước. 

Điều 5. Đăng tải, đưa tin và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân 
dân Thành phố phải được đăng Công báo Thành phố. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải được niêm yết công 
khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. 
Việc niêm yết thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP. 

3. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân 
dân Thành phố phải được đăng tải toàn văn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 
chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành và đưa tin trên phương 
tiện thông tin đại chúng, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Chương II 
XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Mục 1 
LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DựNG NGHỊ QUYẾT 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Điều 6. Lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành 
phố 

1. Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, các sở, 
ngành Thành phố hoặc các cơ quan, đơn vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân Thành 
phố phân công tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố lập đề nghị xây dựng nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố để quy định các vấn đề tại Điều 27 Luật 
năm 2015. 

2. Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định các nội dung 
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tại khoản 1, 2 và 3 Điều 27 của Luật năm 2015, các Sở, ngành Thành phố hoặc các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân Thành phố phân công chịu trách nhiệm 
chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết thuộc lĩnh vực do cơ quan phụ trách, 
trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định theo Điều 7 của Quy định này. 

Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết bao gồm: 

a) Tờ trình về đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ căn cứ ban 
hành nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của nghị quyết; thời 
gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều 
kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết; 

b) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung tại 
khoản 4 Điều 27 của Luật năm 2015, các Sở, ngành Thành phố hoặc các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân Thành phố phân công lập đề nghị xây dựng nghị 
quyết thuộc lĩnh vực do cơ quan phụ trách phải thực hiện trình tự xây dựng chính 
sách tại Mục 2, Chương II của Quy định này; sau đó chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng 
nghị quyết trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định theo Điều 7 của 
Quy định này. 

Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết bao gồm: 

a) Tài liệu quy định tại Điều 14 của Quy định này; 

b) Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Sở Tư pháp theo quy 
định tại Điều 17 của Quy định này; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định theo 
quy định tại Điều 18 của Quy định này; 

c) Dự thảo quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết 
của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 7. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét đề nghị xây dựng nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố 

1. Cơ quan được phân công tại Điều 6 Quy định này có trách nhiệm chỉnh lý, 
hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết để trình Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ 
sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo khoản 2 và khoản 3 Điều 6 của Quy định 
này, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đề 
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nghị cơ quan lập đề nghị hoàn thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo khoản 2 và 
khoản 3 Điều 6 của Quy định này, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có trách 
nhiệm đề xuất đưa vào chương trình phiên họp gần nhất để Ủy ban nhân dân Thành 
phố xem xét, thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số để thông qua các chính sách 
trong từng đề nghị xây dựng nghị quyết trước khi trình Thường trực Hội đồng nhân 
dân Thành phố. 

Mục 2 
XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

Điều 8. Nhiệm vụ của cơ quan xây dựng chính sách 

Cơ quan xây dựng chính sách là cơ quan được phân công lập đề nghị xây dựng 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy định 
này có nhiệm vụ như sau: 

1. Tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá các văn bản quy phạm pháp 
luật hiện hành có liên quan đến đề nghị xây dựng nghị quyết; khảo sát, đánh giá thực 
trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự thảo nghị quyết. Trong 
trường hợp cần thiết, đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá việc 
thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ 
trách có liên quan đến nội dung của dự thảo. 

2. Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu, điều ước quốc tế có liên quan mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp cần thiết, yêu 
cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến 
dự thảo nghị quyết. 

3. Xây dựng nội dung của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết; đánh 
giá tác động của chính sách; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành 
nghị quyết sau khi được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua. 

4. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết theo quy định tại Điều 14 của 
Quy định này. 

5. Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan về đề nghị xây dựng nghị 
quyết; tổng hợp, nghiên cứu, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý. 

Điều 9. Xây dựng nội dung của chính sách 
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Cơ quan xây dựng chính sách tổ chức nghiên cứu và xây dựng nội dung chính 
sách gồm: 

1. Xác định các vấn đề cần giải quyêt, nguyên nhân của từng vấn đề. 

2. Xác định mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể cần đạt được khi giải quyêt các 
vấn đề. 

3. Xác định định hướng, giải pháp để giải quyêt từng vấn đề. 

4. Xác định đối tượng chịu sự tác động trực tiêp của chính sách, nhóm đối tượng 
chịu trách nhiệm thực hiện chính sách. 

5. Xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyêt vấn đề. 

Điều 10. Đánh giá tác động của chính sách 

Cơ quan xây dựng chính sách tổ chức đánh giá tác động của chính sách theo các 
nội dung gồm: 

1. Tác động về kinh tê được đánh giá trên cơ sở phân tích chi phí và lợi ích đối 
với một hoặc một số nội dung về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, môi trường đầu tư 
và kinh doanh, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, cơ cấu 
phát triển kinh tê của Thành phố, chi tiêu công, đầu tư công và các vấn đề khác có 
liên quan đên kinh tê; 

2. Tác động về xã hội được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo tác động đối 
với một hoặc một số nội dung về dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tê, 
giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kêt cộng đồng, xã hội, 
chính sách dân tộc (nêu có) và các vấn đề khác có liên quan đên xã hội; 

3. Tác động về giới (nêu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo các tác 
động kinh tê, xã hội liên quan đên cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng 
các quyền, lợi ích của mỗi giới; 

4. Tác động của thủ tục hành chính (nêu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, 
dự báo về sự cần thiêt, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành 
chính để thực hiện chính sách; 

5. Tác động đối với hệ thống pháp luật được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự 
báo tác động đối với tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; khả năng thi 
hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; khả năng thi hành và 
tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tê mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
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Việt Nam là thành viên. 

Điều 11. Phương pháp đánh giá tác động của chính sách 

Cơ quan xây dựng chính sách sử dụng các phương pháp quy định tại Điều 7 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để đánh giá tác động của chính sách gồm: phương 
pháp định lượng, phương pháp định tính. 

Trong trường hợp không thể áp dụng phương pháp định lượng thì trong báo cáo 
đánh giá tác động của chính sách phải nêu rõ lý do. 

Điều 12. T rách nhiệm xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách 

Cơ quan được phân công lập đề nghị xây dựng nghị quyết có trách nhiệm: 

1. Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách (theo Mẫu số 01, Phụ lục 
V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); 

2. Lấy ý kiến góp ý, phản biện dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính 
sách; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo báo cáo. 

Điều 13. Lây ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
Thành phố 

1. Cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết có trách nhiệm: 

a) Lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của các chính sách trong đề 
nghị và các cơ quan, tổ chức có liên quan; nêu những vấn đề cần xin ý kiến phù hợp 
với từng đối tượng lấy ý kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến. 

Trường hợp đề nghị xây dựng nghị quyết có quy định thủ tục hành chính, cơ 
quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết có trách nhiệm lấy ý kiến của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính). Trường hợp đề nghị 
xây dựng nghị quyết có nội dung chính sách về giới, cơ quan lập đề nghị xây dựng 
nghị quyết có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Hồ sơ gửi lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính được thực hiện theo 
quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định 48/2013/NĐ-CP và Nghị định 92/2017/NĐ-CP). 

b) Đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trên cổng thông tin điện 
tử của thành phố trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
tham gia ý kiến. 

Ngoài đăng tải để lấy ý kiến theo quy định tại Điểm này, việc lấy ý kiến có thể 
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bằng hình thức lấy ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo đề nghị góp ý kiến, tổ chức hội thảo 
hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
tham gia ý kiến. 

c) Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Thành phố Hồ Chí Minh; hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết liên quan đến 
quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) để lấy ý kiến. 

Đối với ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng nghị quyết của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phải được nghiên cứu, giải trình, tiếp thu 
trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản. 

2. Khi lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề 
nghị xây dựng nghị quyết thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn 
đề cần lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 10 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các 
đối tượng được lấy ý kiến góp ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết. Trong trường 
hợp cần thiết, cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết tổ chức đối thoại trực tiếp về 
chính sách với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị 
xây dựng nghị quyết. 

3. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết có trách 
nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp 
ý kiến. 

Điều 14. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành 
phố 

1. Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết (theo Mẫu số 02, Phụ lục V ban hành 
kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), trong đó phải nêu rõ sự cần thiết ban hành 
nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh 
của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo nghị quyết và các giải 
pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn; thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng 
nhân dân xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành 
nghị quyết. 

2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết, 
trong đó phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban hành chính sách; các giải 
pháp để thực hiện chính sách; các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, 
lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp 
của cơ quan, tổ chức và lý do lựa chọn; xác định vấn đề giới và tác động giới của 
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chính sách. 

3. Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề 
liên quan đến chính sách. 

4. Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, bản chụp ý kiến góp ý. 

5. Dự kiến đề cương chi tiết. 

6. Văn bản cho ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ 
Chí Minh, văn bản cho ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) trong trường hợp đề nghị xây dựng nghị quyết liên 
quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. 

7. Văn bản cho ý kiến về thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
Thành phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) (nếu có). Văn bản cho ý kiến đối 
với chính sách về giới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu có). 

8. Tài liệu khác (nếu có). 

Điều 15. Trách nhiệm thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân Thành phố 

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ 
chức có liên quan thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết. 

Trường hợp cần thiết, tổ chức các hội thảo, tọa đàm về đề nghị xây dựng nghị 
quyết hoặc tổ chức họp tư vấn thẩm định hoặc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định 
có sự tham gia của đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan, các 
chuyên gia, nhà khoa học. 

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm cử đại diện 
tham gia thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố 
do Sở Tư pháp thẩm định. 

2. Cơ quan, tổ chức lập đề nghị xây dựng nghị quyết có trách nhiệm: 

a) Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết theo Điều 14 của Quy định này để 
Sở Tư pháp thẩm định; tài liệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 của Quy 
định này được gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan; cử đại diện tham dự Hội đồng tư vấn 
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thẩm định và các cuộc họp liên quan đên thẩm định theo đề nghị của Sở Tư pháp; 

c) Bảo đảm sự tham gia của Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành 
phố trong quá trình lập đề nghị; nghiên cứu tiêp thu, chỉnh lý đề nghị trên cơ sở ý 
kiên thẩm định để trình Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 16. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân Thành phố để thẩm định 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tiêp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng nghị 
quyêt của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

2. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 14 của Quy 
định này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày tiêp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp 
đề nghị cơ quan lập đề nghị bổ sung hồ sơ. Cơ quan lập đề nghị có trách nhiệm bổ 
sung hồ sơ theo đề nghị của Sở Tư pháp. 

3. Đối với đề nghị xây dựng nghị quyêt có quy định thủ tục hành chính, Sở Tư 
pháp chưa thực hiện thẩm định, chuyển trả hồ sơ đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện 
bổ sung việc lấy ý kiên của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (Phòng Kiểm 
soát thủ tục hành chính) theo Điều 13 Quy định này. 

Điều 17. Thời hạn, nội dung, báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố 

1. Thời hạn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyêt là 15 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ gửi thẩm định. 

2. Nội dung thẩm định tập trung vào các vấn đề sau đây: 

a) Sự cần thiêt ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; 

b) Sự phù hợp của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản và nội dung dự 
thảo văn bản với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; 

c) Tính hợp hiên, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống 
pháp luật và tính khả thi, tính dự báo của nội dung chính sách, các giải pháp và điều 
kiện bảo đảm thực hiện chính sách dự kiên trong đề nghị xây dựng nghị quyêt; 

d) Tính tương thích của nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyêt 
với điều ước quốc tê có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên; 

đ) Sự cần thiêt, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của chính sách 
trong đề nghị xây dựng nghị quyêt, nêu chính sách liên quan đên thủ tục hành chính; 
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việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng nghị quyết, nếu chính 
sách liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

e) Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng nghị quyết. 

3. Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của Sở Tư pháp về nội dung thẩm 
định quy định tại khoản 2 Điều này và về đề nghị xây dựng nghị quyết đủ điều kiện 
hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Trường hợp Sở Tư pháp kết luận đề nghị xây dựng nghị quyết chưa đủ điều kiện 
trình Ủy ban nhân dân Thành phố thì Sở Tư pháp phải nêu rõ lý do trong Báo cáo 
thẩm định. 

4. Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị 
quyết chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định. 

Điều 18. Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân Thành phố 

Sau khi nhận được Báo cáo thẩm định, cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết 
có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý đề nghị xây dựng nghị 
quyết. 

Cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết hoàn thiện hồ sơ theo khoản 3 Điều 6 
và trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo Điều 7 của Quy định này, đồng thời gửi 
kèm báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đến Sở Tư pháp theo dõi. 

Mục 3 
SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH NGHỊ QUYẾT 
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Điều 19. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân Thành phố 

Trên cơ sở phân công cơ quan chủ trì soạn thảo của Ủy ban nhân dân Thành phố 
sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố chấp thuận đề nghị xây dựng 
nghị quyết do Ủy ban nhân dân Thành phố trình, cơ quan được phân công thực hiện 
các nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức xây dựng dự thảo nghị quyết. Đối với nghị quyết quy định tại khoản 
1 Điều 27 của Luật năm 2015 thì phải bảo đảm phù hợp với văn bản quy phạm pháp 
luật đã giao quy định chi tiết; đối với nghị quyết quy định tại khoản 4 Điều 27 của 
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Luật năm 2015 thì phải bảo đảm thống nhất với các chính sách đã được thông qua. 

2. Thực hiện đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo nghị quyết quy 
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Luật năm 2015. Đối với dự thảo nghị quyết 
có quy định thủ tục hành chính, thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính theo 
quy định tại Luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 48/2013/NĐ-CP và Nghị định 92/2017/NĐ-CP). 

2. Tổ chức lấy ý kiến, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo; xây dựng tờ trình, 
báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo và các tài liệu khác; đăng tải các 
tài liệu này trên cổng thông tin điện tử của Thành phố (City Web). 

Điều 20. Lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
Thành phố 

1. Dự thảo nghị quyết phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử 
của Thành phố trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp 
ý kiến. 

2. Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên 
quan. Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn 
bản thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến và 
bảo đảm ít nhất là 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý 
kiến góp ý vào dự thảo. 

Gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành 
phố Hồ Chí Minh; hồ sơ dự thảo liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 
đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 
Minh) để lấy ý kiến. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với ý kiến 
phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, 
trong trường hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thực 
hiện phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết. 

Ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tham 
gia về dự thảo nghị quyết và ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết phải 
được nghiên cứu, giải trình, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản. 

3. Trường hợp dự thảo nghị quyết có quy định thủ tục hành chính, cơ quan chủ 
trì soạn thảo có trách nhiệm lấy ý kiến của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 
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(Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính). Trường hợp dự thảo nghị quyết có quy định 
chính sách về giới, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

Hồ sơ gửi lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính được thực hiện theo 
quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định 48/2013/NĐ-CP và Nghị định 92/2017/NĐ-CP). 

4. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong 
thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản. 

Điều 21. Thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố 

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân 
Thành phố trình phải được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân. 

Đối với dự thảo nghị quyết có quy định thủ tục hành chính chưa có ý kiến của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính), Sở 
Tư pháp chưa thực hiện thẩm định, chuyển trả hồ sơ đề nghị cơ quan soạn thảo thực 
hiện bổ sung việc lấy ý kiến về thủ tục hành chính theo Điều 13 Quy định này. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo 
cáo những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo nghị quyết; tự mình hoặc cùng cơ quan 
chủ trì soạn thảo tổ chức khảo sát về những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo. Cơ 
quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc 
thẩm định dự thảo nghị quyết. 

Đối với dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp 
chủ trì soạn thảo thì Giám đốc Sở Tư pháp thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, bao 
gồm đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. 

Chậm nhất là 25 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân Thành phố họp, cơ quan chủ 
trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Sở Tư pháp để thẩm định. 

3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp: 

a) Tổ chức thẩm định dự thảo đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng. 

b) Tổ chức nghiên cứu các nội dung liên quan. 

c) Tổ chức họp tư vấn thẩm định, thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định. 

d) Tham gia các hoạt động của cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình soạn 
thảo văn bản. 
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đ) Đề nghị các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành cử đại diện phối hợp thẩm 
định. 

e) Bảo đảm sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, có liên quan, các chuyên gia, 
nhà khoa học có liên quan. 

4. Hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định bao gồm: 

a) Tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo nghị quyêt (theo Mẫu số 03, Phụ lục V 
ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); 

b) Dự thảo nghị quyêt; 

c) Bản tổng hợp, giải trình, tiêp thu ý kiên góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
bản chụp ý kiên góp ý; báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị quyêt 
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Luật năm 2015 hoặc Quyêt định thông 
qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyêt của Ủy ban nhân dân Thành phố 
đối với nghị quyêt quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật năm 2015; 

d) Văn bản cho ý kiên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ 
Chí Minh; văn bản cho ý kiên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) trong trường hợp đề nghị xây dựng nghị quyêt liên 
quan đên quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. 

đ) Văn bản cho ý kiên về thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
Thành phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) (nêu có). Văn bản cho ý kiên đối 
với chính sách về giới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nêu có); 

e) Tài liệu khác (nêu có). 

Tài liệu quy định tại điểm a và điểm b khoản này được gửi bằng văn bản giấy, 
tài liệu còn lại được gửi bằng văn bản điện tử. 

5. Nội dung thẩm định bao gồm: 

a) Sự cần thiêt ban hành nghị quyêt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 
Luật năm 2015; đối tượng, phạm vi điều chỉnh đối với dự thảo nghị quyêt; 

b) Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyêt với đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiên, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự 
thảo nghị quyêt với hệ thống pháp luật; 

c) Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyêt với văn bản đã giao cho Hội 
đồng nhân dân quy định chi tiêt; sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyêt với các 
chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyêt đã được thông qua theo quy định tại 
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Điều 116 của Luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung năm 
2020) và khoản 2 Điều 7 của Quy định này; 

d) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản. 

Điều 22. Thành lâp và hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định • 1 • • o • o • 

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định 
theo quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 2 Điều 21 của Quy định này. Hội đồng 
gồm Chủ tịch là lãnh đạo Sở Tư pháp, Thư ký là đại diện Sở Tư pháp và thành viên là 
đại diện các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân Thành phố, cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. 

2. Tổng số thành viên của Hội đồng do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định. Đối 
với trường hợp thẩm định dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo thì đại diện Sở Tư pháp không 
quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng. 

3. Hội đồng tư vấn thẩm định chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Điều 23. Cuộc họp của Hội đồng tư vấn thẩm định 

1. Cuộc họp chỉ được tiến hành trong trường hợp có mặt ít nhất 2/3 tổng số 
thành viên. Trường hợp không thể tham gia cuộc họp của Hội đồng, thành viên Hội 
đồng phải gửi Chủ tịch Hội đồng ý kiến của mình bằng văn bản. 

2. Tài liệu họp Hội đồng phải được Sở Tư pháp gửi đến các thành viên Hội đồng 
chậm nhất là 03 ngày làm việc, trước ngày tổ chức cuộc họp. 

3. Cuộc họp của Hội đồng tư vấn thẩm định được tiến hành theo trình tự sau: 

a) Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày những nội dung cơ bản của dự 
thảo văn bản; 

b) Thành viên Hội đồng thảo luận về nội dung thẩm định theo quy định tại 
khoản 5 Điều 21 của Quy định này và những vấn đề khác liên quan đến nội dung dự 
thảo văn bản. Trước khi thành viên Hội đồng thảo luận, Thư ký Hội đồng đọc văn 
bản góp ý kiến của thành viên Hội đồng vắng mặt; 

c) Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình về những vấn đề có liên quan đến 
nội dung dự thảo theo đề nghị của thành viên Hội đồng; 

d) Chủ tịch Hội đồng kết luận và nêu rõ ý kiến về việc dự thảo đủ điều kiện hoặc 
không đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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4. Thư ký Hội đồng tư vấn thẩm định có trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của 
Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng ký. 

Điều 24. Báo cáo thẩm định 

1. Báo cáo thẩm định được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và kết quả cuộc họp 
thẩm định về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Báo cáo thẩm định phải thể hiện 
rõ ý kiến của cơ quan thẩm định về nội dung thẩm định quy định tại khoản 5 Điều 21 
của Quy định này và ý kiến về việc dự thảo đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình 
Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Trường hợp Sở Tư pháp kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố thì phải nêu rõ lý do trong báo cáo thẩm định. 

Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 

Điều 25. Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định 

Sau khi nhận được văn bản thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm 
giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết và 
đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý 
đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 26. Hồ sơ dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố trình 
Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân 
họp để chuyển đến các thành viên Ủy ban. 

2. Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Ủy ban nhân dân Thành phố bao gồm: 

a) Tờ trình dự thảo nghị quyết (theo Mẫu số 03, Phụ lục V ban hành kèm theo 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); 

b) Dự thảo nghị quyết; 

c) Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

d) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
(trường hợp dự thảo nghị quyết có quy định thủ tục hành chính, việc tiếp thu, giải 
trình ý kiến góp ý đối với quy định về thủ tục hành chính phải được thể hiện thành 
một phần riêng trong văn bản tiếp thu, giải trình); báo cáo đánh giá tác động của 
chính sách đối với nghị quyết quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Luật năm 
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2015 hoặc Quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của 
Ủy ban nhân dân Thành phố đối với nghị quyết quy định tại khoản 4 Điều 27 của 
Luật năm 2015; 

đ) Tài liệu khác (nếu có). 

Tài liệu quy định tại các điểm a, b và c khoản này được gửi bằng bản giấy, tài 
liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 

Điều 27. Thông qua việc trình dự thảo nghị quyết ra Hội đồng nhân dân 
Thành phố 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ dự thảo 
nghị quyết do cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị. 

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 26 
của Quy định này thì Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị cơ quan chủ trì 
soạn thảo bổ sung và chuẩn bị lại hồ sơ. 

Sau khi nhận đủ hồ sơ dự thảo nghị quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của 
Quy định này thì Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số quyết định việc trình 
dự thảo nghị quyết ra Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Chương III 
SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH NGHỊ QUYẾT 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 

Điều 28. Soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Hội đồng nhân dân huyện 

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, Hội đồng 
nhân dân huyện do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình. Căn cứ vào tính chất và nội dung 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban 
nhân dân huyện phân công cơ quan chủ trì soạn thảo. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo 
nghị quyết. 

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn 
thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động 
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trực tiêp của nghị quyêt; gửi hồ sơ dự thảo nghị quyêt đên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cùng cấp; hồ sơ dự án, dự thảo nghị quyêt liên quan đên quyền và nghĩa vụ 
của doanh nghiệp đên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh 
Thành phố Hồ Chí Minh) để lấy ý kiên. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với ý kiên 
phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong trường hợp 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện phản biện xã hội đối với dự 
thảo nghị quyêt. 

Ý kiên của của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia về dự 
thảo nghị quyêt và ý kiên phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyêt phải được 
nghiên cứu, giải trình, tiêp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản. 

3. Trong trường hợp lấy ý kiên của đối tượng chịu sự tác động trực tiêp của nghị 
quyêt thì cơ quan, tổ chức lấy ý kiên có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý 
kiên, địa chỉ tiêp nhận ý kiên và bảo đảm ít nhất là 07 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý 
kiên để các đối tượng được lấy ý kiên góp ý vào dự thảo nghị quyêt. 

Cơ quan, tổ chức có liên quan được lấy ý kiên có trách nhiệm trả lời bằng văn 
bản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo nghị quyêt. 

Điều 29. Thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố 
Thủ Đức, Hội đồng nhân dân huyện 

1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo nghị quyêt của Hội đồng 
nhân dân thành phố Thủ Đức, Hội đồng nhân dân huyện trước khi cơ quan chủ trì 
soạn thảo trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện. Đối 
với dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan đên nhiều ngành, lĩnh vực thì trước khi 
tiên hành thẩm định, Phòng Tư pháp có thể tổ chức cuộc họp lấy ý kiên của các cơ 
quan, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học. 

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban 
nhân dân huyện họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyêt của 
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, Hội đồng nhân dân huyện đên Phòng Tư 
pháp để thẩm định. 

2. Hồ sơ gửi thẩm định, nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại khoản 4 
và 5 Điều 21 Quy định này. 

3. Trên cơ sở nghiên cứu và kêt quả cuộc họp thẩm định về dự thảo, Phòng Tư 
pháp có trách nhiệm hoàn thành báo cáo thẩm định gửi đơn vị chủ trì soạn thảo. Báo 
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cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định về nội dung thẩm định 
quy định tại khoản 5 Điều 21 của Quy định này và ý kiến về việc dự thảo đủ điều 
kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân 
dân huyện. Trường hợp Phòng Tư pháp kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình 
thì phải nêu rõ lý do trong báo cáo thẩm định. 

Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày Phòng Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 

4. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định 
để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp 
thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Phòng Tư pháp khi trình Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện. 

Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban 
nhân dân huyện đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm 
xem xét, thảo luận và biểu quyết về việc trình dự thảo nghị quyết ra Hội đồng nhân 
dân cùng cấp. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm 
gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan đến Thường trực Hội đồng 
nhân dân để chuyển đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất là 07 
ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. 

Chương IV 
SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN 

Điều 31. Soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn 

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân 
cùng cấp tổ chức soạn thảo và trình Hội đồng nhân dân. 

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo nghị quyết, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ 
chức có liên quan, của Nhân dân tại tổ dân phố, khu phố về dự thảo nghị quyết bằng 
các hình thức thích hợp. 

Gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn đến Ủy ban 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để lấy ý kiến. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với ý kiến 
phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong trường hợp 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện phản biện xã hội đối với dự 
thảo nghị quyết. 

Ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia về dự thảo 
nghị quyết và ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết phải được nghiên 
cứu, giải trình, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản. 

Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đối với dự thảo 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp 

Chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân xã, thị trấn gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan đến 
các đại biểu hội đồng nhân dân. 

Chương V 
XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Điều 33. Lập đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định 
của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Đề nghị xây dựng quyết định phải nêu rõ tên gọi, sự cần thiết ban hành, đối 
tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định, dự kiến thời gian ban 
hành, cơ quan chủ trì soạn thảo. 

Đối với quyết định quy định những vấn đề được giao quy định chi tiết, cơ quan 
đề xuất phải rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước Trung ương và 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố để xác định rõ nội dung, phạm vi giao 
quy định cụ thể. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xem 
xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố quyết định. 

Điều 34. Soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 
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1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự 
thảo quyết định. 

2. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo: 

a) Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương; nghiên cứu đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, văn bản của cơ quan nhà nước 
cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố và tài liệu có liên quan đến dự 
thảo quyết định; 

b) Xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định; 

c) Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong trường hợp được luật, nghị 
quyết của Quốc hội giao quy định thủ tục hành chính; đánh giá tác động về giới (nếu 
có); 

d) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo quyết định. 

Điều 35. Lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố 

1. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố phải được đăng tải toàn 
văn trên cổng thông tin điện tử của Thành phố trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 

2. Việc lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định thực hiện theo quy định tại khoản 
2, 3 và 4 Điều 20 Quy định này. 

Điều 36. Thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố phải được Sở Tư pháp 
thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân. 

2. Viêc thẩm định dự thảo quyết định thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 
4 và 5 Điều 21 Quy định này. 

3. Đối với dự thảo quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp 
chủ trì soạn thảo thì Giám đốc Sở Tư pháp thành lập hội đồng tư vấn thẩm định. Việc 
thành lập và hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định thực hiện theo quy định tại 
Điều 22 và 23 Quy định này. 

4. Sở Tư pháp thực hiện báo cáo thẩm định theo quy định tại Điều 24 Quy định 
này. 

Điều 37. Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo quyết định của Ủy 
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ban nhân dân Thành phố 

Sau khi nhận được văn bản thẩm định về dự thảo quyêt định, cơ quan chủ trì 
soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiêp thu ý kiên thẩm định theo quy định tại Điều 
25 Quy định này. 

Điều 38. Hồ sơ dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyêt định đên Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Quy định này. 

2. Thành phần hồ sơ dự thảo quyêt định thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 26 Quy định này. 

Điều 39. Xem xét, thông qua và ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra dự 
thảo văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình dự 
thảo quyêt định. Trường hợp văn bản chuẩn bị không đạt yêu cầu quy định, báo cáo 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
phụ trách khối để yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị lại. 

Trường hợp văn bản được chuẩn bị theo đúng yêu cầu về nội dung và quy trình, 
tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo quyêt định, Chánh Văn phòng Ủy ban 
nhân dân Thành phố báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyêt định 
phương thức xem xét, thông qua dự thảo quyêt định (trường hợp thông qua bằng hình 
thức Phiêu lấy ý kiên thì cách thức thực hiện theo quy định tại Quy chê làm việc của 
Ủy ban nhân dân Thành phố; trường hợp xem xét, thông qua tại phiên họp Ủy 
ban nhân dân Thành phố thì trình tự thực hiện theo khoản 2 Điều này). 

2. Trường hợp dự thảo quyêt định được xem xét, thông qua tại phiên họp của Ủy 
ban nhân dân Thành phố thì thực hiện theo trình tự sau đây: 

a) Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo thuyêt trình dự thảo quyêt định; 

b) Đại diện Sở Tư pháp phát biểu về việc giải trình, tiêp thu ý kiên thẩm định; 

c) Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố trình bày ý kiên; 

d) Ủy ban nhân dân Thành phố thảo luận và biểu quyêt thông qua dự thảo quyêt 
định. 

Dự thảo quyêt định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Ủy 
ban nhân dân Thành phố biểu quyêt tán thành. 
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3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm chỉnh lý lại 
dự thảo quyết định sau khi các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố đã thông qua, 
xác định cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP để trình ký ban hành trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi 
dự thảo quyết định được thông qua. 

Đối với những dự thảo quyết định có nội dung phức tạp, mang tính quan trọng, 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có thể thành lập Tổ biên tập để chỉnh 
lý dự thảo. Tổ biên tập do Chánh Văn phòng chủ trì và có sự tham gia của cơ quan 
soạn thảo, cơ quan thẩm định, các cơ quan có liên quan (nếu cần thiết). 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban hành 
quyết định. Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố vắng mặt hoặc 
căn cứ vào các lĩnh vực được phân công, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố có thể ký thay Chủ tịch. 

Điều 40. Đăng công báo Thành phố 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo việc đăng 
Công báo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo 
quy định tại Điều 150 Luật năm 2015 và Mục 1 Chương VI Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Chương VI 
SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Mục 1 
SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 

Điều 41. Soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận 

1. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận do Chủ tịch quận phân công và 
trực tiếp chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận soạn thảo. Cơ 
quan soạn thảo có trách nhiệm xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định. 

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, cơ quan soạn thảo tổ 
chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực 
tiếp của quyết định. Gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
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Nam cùng cấp; hồ sơ dự thảo quyết định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh 
nghiệp đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ 
Chí Minh) để lấy ý kiến. 

Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với ý kiến phản biện 
xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong trường hợp Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo 
quyết định. 

Ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia về dự thảo 
quyết định và ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo quyết định phải được nghiên 
cứu, giải trình, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản. 

3. Cơ quan, tổ chức có liên quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 
bản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo quyết định. Trong trường 
hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định thì cơ quan lấy 
ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 07 
ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự 
thảo quyết định. 

Điều 42. Thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận 

1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân 
quận trước khi trình. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp, cơ 
quan soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Phòng Tư pháp để thẩm định. 

2. Hồ sơ gửi Phòng Tư pháp thẩm định bao gồm: 

a) Tờ trình Ủy ban nhân dân quận về dự thảo quyết định (theo Mẫu số 03, Phụ 
lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); 

b) Dự thảo quyết định; 

c) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
bản chụp ý kiến góp ý; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Nội dung thẩm định bao gồm: 

a) Sự cần thiết ban hành quyết định; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo 
quyết định; 

b) Sự phù hợp của nội dung dự thảo quyết định với đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự 
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thảo quyết định với hệ thống pháp luật; 

c) Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo 
quyết định, nếu trong dự thảo quyết định có quy định thủ tục hành chính; việc lồng 
ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo quyết định, nếu trong dự thảo quyết định có 
quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

d) Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành quyết định; 

đ) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản. 

4. Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định về nội dung 
thẩm định quy định tại khoản 3 Điều này và ý kiến về việc dự thảo quyết định đủ điều 
kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân; trường hợp Phòng Tư pháp 
kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân quận thì phải nêu rõ lý do 
trong báo cáo thẩm định. 

Chậm nhất là 05 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp, Phòng Tư pháp 
gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan soạn thảo. 

5. Sau khi nhận được văn bản thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách 
nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định, 
đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý 
đến Phòng Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân quận dự thảo quyết định. 

Điều 43. Hồ sơ dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân quận 

1. Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân quận 
chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp để chuyển đến 
Chủ tịch quận, Phó Chủ tịch quận và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân quận. 

2. Hồ sơ dự thảo quyết định trình bao gồm: 

a) Tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 42 của Quy định này; 

b) Báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến 
thẩm định. 

Tài liệu quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 42 của Quy định này và điểm b 
khoản này được gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 

Điều 44. T rình tự xem xét, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân quận 

1. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận được lấy ý kiến thảo luận tập 
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thể tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận do Chủ tịch quận tổ chức. 

2. Chủ tịch quận ký ban hành quyêt định của Ủy ban nhân dân quận với tư cách 
là người đứng đầu cơ quan ban hành (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy 
định này). 

Mục 2 
SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Điều 45. Soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Ủy ban nhân dân huyện 

1. Dự thảo quyêt định của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân 
dân huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công và trực tiêp chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân soạn thảo. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm xây 
dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyêt định. 

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo quyêt định, cơ quan soạn thảo tổ 
chức lấy ý kiên của cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực 
tiêp của quyêt định. Gửi hồ sơ dự thảo quyêt định đên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng cấp; hồ sơ dự thảo quyêt định liên quan đên quyền và nghĩa vụ của doanh 
nghiệp đên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ 
Chí Minh) để lấy ý kiên. 

Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với ý kiên phản biện 
xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong trường hợp Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo 
quyêt định. 

Ý kiên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia về dự thảo 
quyêt định và ý kiên phản biện xã hội đối với dự thảo quyêt định phải được nghiên 
cứu, giải trình, tiêp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản. 

3. Cơ quan, tổ chức có liên quan được lấy ý kiên có trách nhiệm trả lời bằng văn 
bản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo quyêt định. 

Trong trường hợp lấy ý kiên của đối tượng chịu sự tác động trực tiêp của quyêt 
định thì cơ quan lấy ý kiên có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiên và 
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bảo đảm ít nhất là 07 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý 
kiến góp ý vào dự thảo quyết định. 

Điều 46. Thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện 

1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện trước khi trình. 

Đối với dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thì 
trước khi tiến hành thẩm định, Phòng Tư pháp có thể tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của 
các cơ quan, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học. 

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy 
ban nhân dân huyện họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định 
đến Phòng Tư pháp để thẩm định. 

2. Hồ sơ gửi Phòng Tư pháp thẩm định bao gồm: 

a) Tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện về dự 
thảo quyết định (theo Mẫu số 03, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP); 

b) Dự thảo quyết định; 

c) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
bản chụp ý kiến góp ý; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Nội dung thẩm định bao gồm: 

a) Sự cần thiết ban hành quyết định; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo 
quyết định; 

b) Sự phù hợp của nội dung dự thảo quyết định với đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự 
thảo quyết định với hệ thống pháp luật; 

c) Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo 
quyết định, nếu trong dự thảo quyết định có quy định thủ tục hành chính; việc lồng 
ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo quyết định, nếu trong dự thảo quyết định có 
quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

d) Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành quyết định; 
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đ) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản. 

4. Trên cơ sở nghiên cứu và kết quả cuộc họp thẩm định (nếu có) về dự thảo, 
Phòng Tư pháp có trách nhiệm hoàn thành báo cáo thẩm định gửi đơn vị chủ trì soạn 
thảo. Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định về nội dung 
thẩm định quy định tại khoản 3 Điều này và ý kiến về việc dự thảo quyết định đủ điều 
kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân; trường hợp Phòng Tư pháp 
kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân thì phải nêu rõ lý do trong 
báo cáo thẩm định. 

Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày Phòng Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 

5. Sau khi nhận được văn bản thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách 
nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định, 
đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý 
đến Phòng Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân 
huyện dự thảo quyết định. 

Điều 47. Hồ sơ dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức, Ủy ban nhân dân huyện 

1. Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày Ủy 
ban nhân dân họp để chuyển đến các Thành viên Ủy ban nhân dân. 

2. Hồ sơ dự thảo quyết định trình bao gồm: 

a) Tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 46 của Quy định này; 

b) Báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến 
thẩm định. 

Tài liệu quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 46 của Quy định này và điểm b 
khoản này được gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 

Điều 48. Trình tự xem xét, thông qua quyết định của Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện 

1. Tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định phương thức 
xem xét, thông qua dự thảo quyết định. Trong trường hợp xem xét, thông qua dự thảo 
quyết định tại phiên họp Ủy ban nhân dân thì được tiến hành, theo trình tự sau đây: 
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a) Đại diện cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo quyết định; 

b) Đại diện Phòng Tư pháp phát biểu về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm 
định; 

c) Ủy ban nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo quyết định. 

2. Dự thảo quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện biểu quyết tán thành. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban hành quyết định. Trong trường hợp Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vắng mặt 
hoặc căn cứ vào các lĩnh vực được phân công, các Phó Chủ tịch có thể ký thay Chủ 
tịch. 

Chương VII 
SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN 

Điều 49. Soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

1. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã, thị trấn tổ chức, chỉ đạo việc soạn thảo. 

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ 
chức có liên quan, của Nhân dân tại ấp, tổ dân phố, khu phố và chỉnh lý dự thảo quyết 
định. 

Gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp 
để lấy ý kiến. 

Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với ý kiến phản biện 
xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong trường hợp Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo 
quyết định. 

Ý kiến của của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia về dự 
thảo quyết định và ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo quyết định phải được 
nghiên cứu, giải trình, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản. 

Điều 50. T rình tự xem xét, thông qua quyết định của Ủy ban nhân dân xã, 
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thị trấn 

1. Tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyêt định đên 
các thành viên Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chậm nhất là 03 ngày làm việc trước 
ngày Ủy ban nhân dân họp. 

2. Hồ sơ dự thảo quyêt định của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn gồm: 

a) Tờ trình (theo Mẫu số 03, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP); 

b) Dự thảo quyêt định; 

c) Bản tổng hợp ý kiên; 

d) Các tài liệu có liên quan. 

3. Dự thảo Quyêt định của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn được lấy ý kiên thảo 
luận và biểu quyêt thông qua tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Việc xem 
xét, thông qua dự thảo quyêt định của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn được tiên hành 
theo trình tự sau đây: 

a) Đại diện tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo trình bày dự thảo quyêt 
định. 

b) Ủy ban nhân dân thảo luận và biểu quyêt thông qua dự thảo quyêt định. 

c) Dự thảo quyêt định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Ủy 
ban nhân dân xã, thị trấn biểu quyêt tán thành. 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban hành 
quyêt định. 

4. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải được niêm 
yêt chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành, 
theo quy định tại Mục 2 Chương VI Nghị định 34/2016/NĐ-CP. 

Chương VIII 
KINH PHÍ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Điều 51. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

1. Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp do ngân sách nhà nước cấp theo phân 
cấp hiện hành. 
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2. Ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho các hoạt động xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 181 Nghị định số 34/2016/NĐ-
CP. 

3. Nội dung và mức chi kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực 
hiện theo quy định pháp luật. 

Điều 52. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho 
công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Tài chính, Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố và các văn bản quy định hiện hành. 

Chương IX 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 53. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Hướng dẫn việc đăng tải hồ sơ dự thảo trên cổng thông tin điện tử của thành 
phố khi nhận được đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo. 

2. Cho ý kiến về sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của 
chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm giúp Ủy ban 
nhân dân Thành phố kiểm tra về trình tự soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật đúng quy định; đảm bảo văn bản ban hành đúng hình thức và nội dung mà các 
thành viên Ủy ban nhân dân đã thông qua. 

4. Trường hợp hồ sơ dự thảo chưa có văn bản báo cáo thẩm định của Sở Tư 
pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chuyển trả hồ sơ yêu cầu cơ quan chủ 
trì soạn thảo gửi hồ sơ thẩm định theo quy định. 

Điều 54. Trách nhiệm của các Sở, ngành Thành phố 

1. Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố có trách nhiệm tham mưu việc xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định tại Luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 
sung năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và 
quy trình tại Quy định này. 

2. Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố có trách nhiệm xây dựng tổ chức pháp 
chế theo quy định pháp luật; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác 
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xây dựng văn bản để đảm bảo chất lượng dự thảo văn bản khi được phân công soạn 
thảo. 

3. Trách nhiệm lập danh mục văn bản quy định chi tiết: 

a) Căn cứ văn bản thông báo của Bộ Tư pháp gửi Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân Thành phố về danh mục các nội dung giao cho địa phương quy định chi 
tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, các Sở, ngành Thành phố có trách 
nhiệm nghiên cứu, có văn bản gửi Sở Tư pháp để đề xuất: 

- Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết luật, 
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

- Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chi tiết luật, nghị quyết 
của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết 
định của Chủ tịch nước. 

b) Bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi 
tiết theo quyết định ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố và Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành. 

c) Chậm nhất là ngày 23 hàng tháng, cập nhật thông tin điện tử hoặc gửi thông 
tin về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết 
của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết 
định của Chủ tịch nước về Sở Tư pháp để theo dõi và tổng hợp. Chậm nhất là ngày 
25 hàng tháng, Sở Tư pháp cập nhật thông tin điện tử hoặc gửi thông tin về Bộ Tư 
pháp. 

d) Trường hợp đề nghị điều chỉnh thời điểm trình ban hành văn bản quy định chi 
tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, cơ quan chủ trì soạn thảo phải có 
văn bản đề nghị nêu rõ lý do, giải pháp, thời hạn thực hiện và gửi về Sở Tư pháp để 
tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

4. Các Sở, ngành Thành phố thực hiện đúng quy định về đánh giá tác động thủ 
tục hành chính, lấy ý kiến của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (Phòng Kiểm 
soát thủ tục hành chính) đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ 
tục hành chính. 

Điều 55. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 
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1. Trách nhiệm tổng hợp đề xuất và lập danh mục văn bản quy định chi tiết: 

a) Đối với danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi 
tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng 
Hội đồng nhân dân Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tổng hợp, 
trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định trình Thường trực Hội đồng 
nhân dân quyết định. 

b) Đối với danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chi tiết luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, 
quyết định của Chủ tịch nước, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban 
nhân dân Thành phố tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố danh mục 
quyết định. 

2. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy định chi tiết: 

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
lệnh, quyết định của Chủ tịch nước ở địa phương để bảo đảm tiến độ soạn thảo và 
chất lượng dự thảo văn bản quy định chi tiết; 

b) Hàng quý, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp về 
tình hình, tiến độ và những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản quy 
định chi tiết. 

3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 
Thành phố quản lý nhà nước về hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên 
địa bàn Thành phố; hướng dẫn về nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
Hàng năm, rà soát, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy phạm của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

Điều 56. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Trên cơ sở dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị đề nghị hàng năm, Sở Tài 
chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán kinh phí để xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố theo quy định. 

Điều 57. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị 
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trấn ban hành quy chê phối hợp của các phòng, ban chuyên môn trực thuộc; cán bộ, 
công chức có liên quan trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để đảm 
bảo việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ chặt chẽ quy 
định của Luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Quy định này. 

Điều 58. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật được khen thưởng theo quy định pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo, xây dựng, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật không thực hiện đúng theo Quy định này và các quy định có 
liên quan tại Luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, Nghị định số 33/2021/NĐ-CP thì 
tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức và quy 
định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Thủ trưởng Sở, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ 
chức thực hiện nghiêm túc Quy định này. Trong quá trình thực hiện nêu gặp khó 
khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyêt 
trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyêt định./. 
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Phụ lục 
CÁC MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 

(Kèm theo Quyết định số /2022/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Mẫu số 01 Quyết định của Ủy ban nhân dân quận (quy định trực tiếp) 

Mẫu số 02 

- Quyết định của Ủy ban nhân dân quận (ban hành Quy 
định/Quy chế...) 

- Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 
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Mẫu số 01. Quyết định của Ủy ban nhân dân quận (quy định trực tiếp) 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự d o - Hạnh phúc 

Số:.../20...(2).../QĐ-UBND ...(3)..., ngày... tháng... năm 20...(2)... 

QUYẾT ĐỊNH 
(4) ềề 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN...^) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày... tháng... năm 
Căn cứ (5) 
Theo đề nghị của (6) 

QUYẾT ĐỊNH: 
(7).... 

Điều 1. 

Điều.... 

(7) 

Điều.. 

Điều.. 

Nơi nhận: 

- Lưu: VT,...(9). A.XX(10) 

CHỦ TỊCH (8) 
(Chữ ký, dấu) 

Ghi chú: 
(1) Tên quận ban hành quyết định. 

Họ và tên 
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(2) Năm ban hành. 
(3) Tên quận nơi Ủy ban nhân dân ban hành quyêt định đóng trụ sở. 
(4) Tên quyêt định. 
(5) Căn cứ khác để ban hành, ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban 
hành văn bản và tên gọi của văn bản (riêng luật, pháp lệnh không ghi số, ký hiệu, cơ quan ban hành). 
(6) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo quyêt định. 
(7) Nội dung của quyêt định; tùy từng trường hợp, có thể kêt cấu thành phần, chương, mục, tiểu mục. 
(8) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viêt tắt "KT." vào trước Chủ tịch, bên dưới ghi Phó 
Chủ tịch. 
(9) Chữ ký viêt tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu. 
(10) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nêu cần). 
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Mấu số 02. Quyết định của Ủy ban nhân dân quận (ban hành Quy định/Quy 
chế...) 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../20...(2).../QĐ-UBND ...(3)..., ngày... tháng... năm 20...(2)... 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành (3) 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN...(1) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày... tháng... năm ; 
Căn cứ (5) ; 
Theo đề nghị của (6) 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này (7) 

Điều 2 

Điều 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH (8) 
- ; (Chữ ký, dấu) 

- Lưu: VT,...(9). A.XX(10). 
Họ và tên 

Ghi chú: 
(1) Tên quận ban hành quyết định. 
(2) Năm ban hành. 
(3) Tên quận nơi Ủy ban nhân dân ban hành quyết định đóng trụ sở. 
(4) Tên quyết định. 
(5) Căn cứ khác để ban hành, ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban 
hành văn bản và tên gọi của văn bản (riêng luật, pháp lệnh không ghi số, ký hiệu, cơ quan ban hành). 
(6) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo quyết định. 
(7) Tên Quy định/Quy chế... 
(8) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt "KT." vào trước Chủ tịch, bên dưới ghi Phó 
Chủ tịch. 
(9) Chữ viết tắt đơn vị chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu. 
(10) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). 
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Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân 
quận 

(*) ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH/QUY CHẾ... 
ềlềềề.ề(2)ề:ề/ềềềề.:ềề.ềềề;ềề;;ề"ề"ềềề 

(Kèm theo Quyết định số.../20.../QĐ-UBND 
ngày... tháng... năm 20... của Ủy ban nhân dân quận...(1)) 

(3) 

Điều 1. 

Điều.. 

(3) 

Điều.. 

Điều.. 

Ghi chú: 
(*) Đóng dấu treo. 
(1) Tên quận ban hành Quy định/Quy chế... 
(2) Tên Quy định/Quy chế... 
(3) Nội dung của Quy định/Quy chế...; tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành phần, chương, mục, tiểu 
mục. 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1040/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Kê hoạch triên khai, áp dụng và quản lý hệ thông truy xuất nguồn gôc 

trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý 
hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 -
2030; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 539/TTr-SKHCN 
ngày 03 tháng 3 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý 
hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 -
2030, Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyêt định này Kê hoạch triển khai, áp dụng và 
quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2022. 

Điều 2. 

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực chủ trì triển khai 
thực hiện Kê hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 

2. Giao Thủ trưởng các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy 
ban nhân dân quận - huyện căn cứ Kê hoạch được ban hành kèm theo Quyêt định này 
chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban 
ngành liên quan cân đối, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực 
hiện cho các đơn vị vào dự toán chi ngân sách năm 2022 đảm bảo tiên độ thực hiện 
Kê hoạch. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở 
Công Thương; Giám đốc Sở Tài chính; Trưởng ban Ban Quản lý An toàn Thực 
phẩm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận - huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Anh Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KÉ HOẠCH 
Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. MỤC TIÊU 

1. Phấn đấu 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nhu cầu xây 
dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố được tập huấn, 
hướng dẫn kiến thức vê triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hóa. 

2. Xây dựng và ban hành các mô hình vê truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
hóa và các cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm tạo tiên đê cho hoạt động triển khai, áp 
dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành 
phố. 

3. Xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuấtnguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố và vận hành, kết nối với Cổng thông tin truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, THỜI GIAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định, tài liệu hướng dẫn về truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

a) Nhiệm vụ 1: Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển 
khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc. 

- Mục tiêu: Rà soát các văn bản quy định, pháp luật vê quản lý, triển khai áp 
dụng và xử lý vi phạm vê truy xuất nguồn gốc để hệ thống hóa văn bản nhằm công bố 
danh mục văn bản quy định, pháp luật vê truy xuất nguồn gốc còn hiệu lực và giúp 
công tác triển khai kế hoạch được thuận tiện, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ. 
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- Nội dung thực hiện: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên 
quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để thực hiện triển khai Quyết định 
số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề 
án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 
Thương, Sở Tư pháp, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, các sở, ban ngành, Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận - huyện có liên quan. 

b) Nhiệm vụ 2: Xây dựng các tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy / • • «/ • o • o • • «/ 

xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực rau quả tươi, gia súc, gia 
cầm. 

- Mục tiêu: Chuẩn hóa phương thức thực hiện truy xuất nguồn gốc, áp dụng một 
cách nhất quán nhằm thực hiện mục tiêu của Kế hoạch một cách toàn diện và thống 
nhất trên địa bàn Thành phố. 

- Nội dung thực hiện: Xây dựng tài liệu hướng dẫn về các mô hình thực hiện 
truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực rau quả tươi, gia súc và 
gia cầm cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Ban Quản lý 
An toàn thực phẩm và các sở, ban ngành có liên quan. 

c) Nhiệm vụ 3: Xây dựng các chính sách hỗ trợ, các chương trình đối mới 
sáng tạo phù hợp với các tố chức, doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa ưu tiên 
triển khai truy xuất nguồn gốc. 

- Mục tiêu: Hỗ trợ, quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối, sản xuất, tiêu thụ, 
giới thiệu sản phẩm, hàng hóa cho các đơn vị tham gia thực hiện truy xuất nguồn gốc. 

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ các đơn vị tham gia truy xuất nguồn gốc quảng bá 
thương hiệu, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các chương trình hội nghị, 
xúc tiến thương mại trong và ngoài Thành phố. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Ban Quản lý An toàn thực phẩm và các sở, ban ngành có liên quan. 
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2. Xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất 
trên địa bàn Thành phố 

a) Nhiệm vụ 1: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến về Đề án 
100, các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia và các hoạt động liên quan truy 
xuất nguồn gốc. 

- Mục tiêu: Giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp trong việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, 
in ấn, phát hành và sử dụng thẻ truy xuất nguồn gốc nắm bắt thông tin chính xác, hiểu 
sâu hơn về Đề án 100, các quy định, các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc. 
Qua đó, tạo sự chuyển biên mạnh mẽ trong nhận thức của các đơn vị này về nguyên 
tắc, phương thức, lợi ích của việc thực hiện truy xuất nguồn gốc. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biên về Đề án 100, các văn bản 
pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia và các hoạt động liên quan truy xuất nguồn gốc đên các 
cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp 
giải pháp trong việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

+ Thực hiện các bài viêt, trang tin tức về truy xuất nguồn gốc. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, 
Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân 
dân quận - huyện. 

b) Nhiệm vụ 2: Xây dựng danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai 
truy xuất nguồn gốc của Thành phố. 

- Mục tiêu: Để các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban 
nhân dân quận - huyện có cơ sở quản lý, triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc. 
Đồng thời, để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có định hướng 
trong quá trình triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Các sở, ban ngành căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về 
truy xuất nguồn gốc, nhu cầu xuất khẩu sản phẩm hàng hóa và nhu cầu thực tiễn thực 
hiện truy xuất nguồn gốc để đề xuất cụ thể sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy 
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xuất nguồn gốc. 

+ Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục sản phẩm, 
hàng hóa ưu tiên triên khai truy xuất nguồn gốc của Thành phố. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Sở Công Thương, 
Ban Quản lý An toàn thực phẩm và các sở, ban ngành có liên quan. 

c) Nhiệm vụ 3: Khảo sát, lựa chọn đơn vị áp dụng hệ thông truy xuất nguồn 
gôc sản phẩm nông nghiệp tươi, sông (rau quả tươi, gia súc, gia cầm) cho các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn Thành phô thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

- Mục tiêu: Nhận định, đánh giá thực trạng hoạt động triên khai truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa của các đơn vị quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác 
trong lĩnh vực nông nghiệp; Đảm bảo việc triên khai áp dụng truy xuất nguồn gốc 
cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn Thành phố được thực hiện khoa học, hiệu quả, thiết thực và đáp ứng các quy 
định về truy xuất nguồn gốc, đảm bảo kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hóa quốc gia. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Khảo sát đánh giá hiện trạng các đơn vị quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 
hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố đã thực hiện truy xuất 
nguồn gốc hoặc có nhu cầu triên khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

+ Xây dựng quy định về tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 
tác trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố tham gia thực hiện truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp tươi, sống. 

+ Lựa chọn các đơn vị tham gia thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông 
nghiệp tươi, sống. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Ban Quản lý 
An toàn thực phẩm và các sở, ban ngành có liên quan. 

3. Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động 
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truy xuất nguồn gốc 

- Mục tiêu: Phát triển các giải pháp, các công nghệ mới phù hợp với xu hướng 
phát triển trong nước và thế giới ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc. 

- Nội dung thực hiện: Tổ chức đặt hàng các đê tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển các giải pháp, công nghệ ứng dụng trong 
truy xuất nguồn gốc. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ. 

4. Xây dựng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc của Thành phố và kết nối 
với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. 

- Mục tiêu: Để các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng tham gia truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa đăng ký, kê khai thông tin; các cơ quan quản lý nhà nước 
theo dõi, giám sát, tổng hợp dữ liệu, thông tin vê truy xuất nguồn gốc trên địa bàn 
Thành phố phục vụ cho công tác quản lý nhà nước vê truy xuất nguồn gốc. 

- Nội dung thực hiện: Khảo sát, thu thập thông tin vê hiện trạng, nhu cầu xây 
dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hóa của Thành phố, đảm bảo đồng bộ với cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc quốc gia. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, 
Ban Quản lý An toàn thực phẩm và các sở, ban ngành có liên quan. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ ngân sách do Thành phố 
cấp hàng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Là cơ quan thường trực, đầu mối tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; Đôn 
đốc các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận -
huyện thực hiện trách nhiệm triển khai, áp dụng và quản lýhệ thống truy xuất nguồn 
gốc trên địa bàn Thành phố đã được phân công. 

b) Chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị có liên quan xây dựng, 
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thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục các sản phẩm, hàng hóa 
ưu tiên thực hiện truy xuất nguồn gốc trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

c) Hướng dẫn việc khai thác và sử dụng hiệu quả Cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn 
thiện và vận hành. 

d) Tham mưu giải pháp ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng hệ thống quản 
lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố nhằm đảm bảo 
kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. 

đ) Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn Thành phố xây dựng, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa. 

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện việc quản lý, kiểm 
tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 
theo thẩm quyền; Hướng dẫn thực hiện các văn bản, quy định của pháp luật nhằm hỗ 
trợ duy trì, phát triển hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc trên địa bàn 
Thành phố. 

f) Theo dõi và định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu thực hiện tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình triển khai kế hoạch. 

2. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban ngành liên quan tham 
mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế 
hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý 
An toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân 
quận - huyện và các đơn vị liên quan 

a) Chủ động xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch hoạt động của 
đơn vị để triển khai các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này. 

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nhiệm vụ của 
Kế hoạch này và trách nhiệm được giao tại Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý 
hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 -
2030. 
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c) Thực hiện báo cáo 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo tình hình 
triển khai kê hoạch về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố. Thời hạn báo cáo định kỳ trước ngày 15/6/2022 (đối với báo cáo 6 
tháng), trước ngày 15/12/2022 (đối với báo cáo năm). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nêu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề 
nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo 
cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyêt./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



PHỤ LỤC 
Các nhiệm vụ, giải pháp thuộc Kê hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thông truy xuất nguồn gôc trên địa bàn 

Thành Phô Hồ Chí Minh năm 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Stt Nội dung công việc Sản phẩm 
Đơn vị thực hiện Thời 

gian 

Ghi chú 
Stt Nội dung công việc Sản phẩm 

Chủ trì Phôi hợp 
Thời 
gian 

Ghi chú 

I Hoàn thiện hệ thông văn bản, quy định, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gôc sản phẩm, hàng hóa 

1 Nhiệm vụ 1: Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất 
nguồn gôc 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp 
luật có nội dung liên quan đến truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 
đê thực hiện triên khai Quyết định 
số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 
năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 
Phê duyệt Đề án triên khai, áp dụng 
và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc 

Báo cáo kết quả rà soát 
các văn bản quy phạm 
pháp luật có nội dung 
liên quan đến truy xuất 
nguồn gốc 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

- Sở Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn 
- Sở Công Thương 
- Sở Tư pháp 
- Ban Quản lý 
An toàn thực phẩm 
- Các sở, ban ngành 
- Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức 
và Ủy ban nhân dân 
các quận - huyện có 
liên quan 

Thường 
xuyên 

2 Nhiệm vụ 2: Xây dựng các tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gôc cho sản phẩm, hàng hóa 
thuộc lĩnh vực rau quả tươi, gia súc, gia cầm 
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Stt Nội dung công việc Sản phẩm 
Đơn vị thực hiện Thời 

gian 

Ghi chú 
Stt Nội dung công việc Sản phẩm 

Chủ trì Phối hợp 
Thời 
gian 

Ghi chú 

Xây dựng tài liệu hướng dẫn vê các 
mô hình thực hiện truy xuất nguồn 
gốc cho sản phẩm, hàng hóa thuộc 
lĩnh vực rau quả tươi, gia súc và gia 
cầm cho các tổ chức, doanh nghiệp 
trên địa bàn Thành phố 

- 01 tài liệu hướng dẫn 
vê mô hình thực hiện 
truy xuất nguồn gốc 
cho sản phẩm hàng hóa 
thuộc lĩnh vực rau quả 
tươi 
- 01 tài liệu hướng dẫn 
vê mô hình thực hiện 
truy xuất nguồn gốc 
cho sản phẩm hàng hóa 
thuộc lĩnh vực gia súc 
- 01 tài liệu hướng dẫn 
vê mô hình thực hiện 
truy xuất nguồn gốc 
cho sản phẩm hàng hóa 
thuộc lĩnh vực gia cầm 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Sở Khoa học và 
Công nghệ 
- Sở Công Thương 
- Ban Quản lý 
An toàn thực phẩm 
- Các sở, ban ngành 
có liên quan 

Thường 
xuyên 

3 Nhiệm vụ 3: Xây dựng các chính sách hô trợ, các chương trình đổi mới sáng tạo phù hợp với các tổ chức, doanh 
nghiệp có sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc 

Hỗ trợ các đơn vị tham gia truy xuất 
nguồn gốc quảng bá thương hiệu, giới 
thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm thông 
qua các chương trình hội nghị, xúc 
tiến thương mại trong và ngoài Thành 
phố 

Báo cáo Sở Công 
Thương 

- Sở Khoa học và 
Công nghệ 
- Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
- Ban Quản lý 
An toàn thực phẩm 
- Các sở, ban ngành 
có liên quan 

Thường 
xuyên 
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Stt Nội dung công việc Sản phẩm 
Đơn vị thực hiện Thời 

gian 

Ghi chú 
Stt Nội dung công việc Sản phẩm 

Chủ trì Phối hợp 
Thời 
gian 

Ghi chú 

II Xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất trên địa bàn Thành phố 

1 Nhiệm vụ 1: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến về Đề án 100, các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc 
gia và các hoạt động liên quan truy xuất nguồn gốc 

1.1 

Tổ chức hội nghị/hội thảo, tuyên 
truyền, phổ biên về Đề án 100, các 
văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc 
gia và các hoạt động liên quan truy 
xuất nguồn gốc đên các cơ quan tổ 
chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung 
cấp giải pháp trong việc xây dựng 
hệ thống truy xuất nguồn gốc 

- 01 hội nghị/hội thảo 
về tuyên truyền, phổ 
biên về Đề án 100, các 
văn bản pháp luật 
liên quan đên truy xuất 
nguồn gốc 
- 01 lớp tuyên truyền, 
phổ biên về các 
tiêu chuẩn quốc gia 
liên quan truy xuất 
nguồn gốc rau quả tươi 
- 01 lớp tuyên truyền, 
phổ biên về các 
tiêu chuẩn quốc gia 
liên quan truy xuất 
nguồn gốc thịt gia súc 
- 01 lớp tuyên truyền, 
phổ biên về các 
tiêu chuẩn quốc gia 
liên quan truy xuất 
nguồn gốc thịt gia cầm 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

- Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
- Sở Công Thương 
- Ban Quản lý An 
toàn thực phẩm 
- Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức, 
Ủy ban nhân dân 
quận - huyện. 

Từ tháng 
01 đên 

hêt tháng 
12 năm 
2022 

Tùy theo 
diễn biên 
tình hình 
dịch bệnh 
trên địa 

bàn 
Thành 

phố có thể 
điều chỉnh 
số lượng 
thực hiện 

tại cột 
sản phẩm 

Thực hiện các bài viêt, trang tin tức 
về truy xuất nguồn gốc 

03 bài viêt có nội dung 
về truy xuất nguồn gốc 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

- Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Từ tháng 
01 đên 
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Stt Nội dung công việc Sản phẩm 
Đơn vị thực hiện Thời 

gian 

Ghi chú 
Stt Nội dung công việc Sản phẩm 

Chủ trì Phối hợp 
Thời 
gian 

Ghi chú 

1.2 được đăng trên phương 
tiện thông tin đại chúng 

- Sở Công Thương 
- Ban Quản lý An 
toàn thực phẩm 

hết tháng 
12 năm 
2022 

2 Nhiệm vụ 2: Xây dựng danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc của Thành phố 

Các sở, ban ngành căn cứ Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn 
quốc gia về truy xuất nguồn gốc, 
nhu cầu xuất khẩu sản phẩm hàng 
hóa và nhu cầu thực tiễn thực hiện 
truy xuất nguồn gốc để đề xuất cụ 
thể sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển 
khai truy xuất nguồn gốc 

Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa ưu tiên triển 
khai truy xuất nguồn 
gốc của Thành phố 
được Ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

- Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
- Sở Công Thương 
- Ban Quản lý An 
toàn thực phẩm 
- Các sở ban ngành 
có liên quan 

Từ tháng 
01 đến 

hết tháng 
4 năm 
2022 

3 
Nhiệm vụ 3: Khảo sát, lựa chọn đor 
(rau quả tươi, gia súc, gia cầm) cho 
địa bàn Thành phố thuộc phạm vi í 

1 vị áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp tươi, sống 
các doanh nghiệp, hợp tác xã, tố hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên 
uản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.1 

Khảo sát đánh giá hiện trạng các 
đơn vị quản lý, doanh nghiệp, hợp 
tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực 
nông nghiệp trên địa bàn Thành phố 
đã thực hiện truy xuất nguồn gốc 
hoặc có nhu cầu triển khai truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm 

Báo cáo kết quả khảo 
sát đánh giá hiện trạng 
các đơn vị quản lý, 
doanh nghiệp, hợp tác 
xã, tổ hợp tác trong 
lĩnh vực nông nghiệp 
trên địa bàn Thành phố 
đã thực hiện truy xuất 
nguồn gốc hoặc có nhu 
cầu triển khai truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Sở Khoa học và 
Công nghệ 
- Sở Công Thương 
- Ban Quản lý 
An toàn thực phẩm 
- Các sở, ban ngành 
có liên quan 

Từ tháng 
01 đến 

hết tháng 
9 năm 
2022 
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Stt Nội dung công việc Sản phẩm 
Đơn vị thực hiện Thời 

gian 

Ghi chú 
Stt Nội dung công việc Sản phẩm 

Chủ trì Phối hợp 
Thời 
gian 

Ghi chú 

(đối với sản phẩm 
thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp tươi, sống (rau 
quả tươi, gia súc, gia 
cầm)) 

3.2 

Xây dựng quy định về tiêu chí lựa 
chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã, 
tổ hợp tác trong lĩnh vực nông 
nghiệp trên địa bàn Thành phố tham 
gia thực hiện truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm nông nghiệp tươi, sống 

Quy định về tiêu chí 
lựa chọn các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tổ 
hợp tác trong lĩnh vực 
nông nghiệp trên địa 
bàn Thành phố tham 
gia thực hiện truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm 
nông nghiệp tươi, sống 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Sở Khoa học và 
Công nghệ 
- Sở Công Thương 
- Ban Quản lý An 
toàn thực phẩm 
- Các sở, ban ngành 
có liên quan 

Từ tháng 
01 đến 

tháng 12 
năm 
2022 

3.3 
Lựa chọn các đơn vị tham gia thực 
hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
nông nghiệp tươi, sống 

Danh sách các đơn vị 
thực hiện truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm 
nông nghiệp tươi, sống 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Sở Khoa học và 
Công nghệ 
- Sở Công Thương 
- Ban Quản lý An 
toàn thực phẩm 
- Các sở, ban ngành 
có liên quan 

Từ tháng 
01 đến 

tháng 12 
năm 
2022 

III Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới đê nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc 

Tổ chức đặt hàng các đề tài, dự án, 
nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học công nghệ để phát triển 
các giải pháp, công nghệ ứng dụng 

Báo cáo kết quả thực 
hiện đề tài, dự án, 
nhiệm vụ, ứng dụng 
khoa học công nghệ 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Thường 
xuyên 

Thực hiện 
khi có 

phát sinh 
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Stt Nội dung công việc Sản phẩm 
Đơn vị thực hiện Thời 

gian 

Ghi chú 
Stt Nội dung công việc Sản phẩm 

Chủ trì Phối hợp 
Thời 
gian 

Ghi chú 

trong truy xuất nguồn gốc (nêu có) nhu cầu 

IV Xây dựng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc của Thành phố và kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa quốc gia 

Khảo sát, thu thập thông tin về hiện 
trạng, nhu cầu xây dựng và phát triển 
hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống quản lý 
thông tin truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa của Thành phố, đảm 
bảo đồng bộ với cổng thông tin truy 
xuất nguồn gốc quốc gia 

Báo cáo kêt quả khảo 
sát, thu thập thông tin 
về hiện trạng, nhu cầu 
xây dựng và phát triển 
hạ tầng kỹ thuật cho hệ 
thống quản lý thông tin 
truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hóa 
của Thành phố 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

- Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
- Sở Công Thương 
- Ban Quản lý An 
toàn thực phẩm 
- Các sở, ban ngành 
có liên quan 

Thường 
xuyên 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành pho Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 28.04.2022 09:46:22 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1147/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
11837/TTr-SLĐTBXHngày 31 tháng 3 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, gồm: 10 thủ tục hành chính mới và 14 thủ tục hành chính bãi 
bỏ. 
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố cho: 

Thủ tục B.1, C.1, D.1, Đ.I.1, Đ.I.2, Đ.I.3 ban hành kèm theo Quyết định số 
3258/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Thủ tục A.A1.I.2, A.A1.I.3, A.A1.I.7, A.A1.I.8, A.A2.I.2, A.A2.I.3, A.A3.I.2, 
A.A3.I.3 ban hành kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 
2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

A1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 
Thành lập hội 
đồng trường 
cao đẳng công 
lập trực thuộc 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

15 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội (địa 
chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp 
ngày 27/11/2014. 
- Thông tư số 15/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định Điều lệ trường 
cao đẳng. 
- Quyết định số 1396/QĐ-
LĐTBXH ngày 13 tháng 12 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội Về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được bãi bỏ về 

1. Điều chỉnh Bước 5 Trình tự 
thực hiện: 
Bước 5: Quyết định thành lập hội 
đồng trường 
- Trên cơ sở quyết nghị tại cuộc họp 
xác định số lượng, cơ cấu thành 
viên hội đồng trường, cuộc họp bầu 
chủ tịch, thư ký hội đồng trường, 
hiệu trưởng hoặc người được giao 
quản lý, phụ trách, điều hành 
trường gửi hồ sơ tới Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội đề nghị 
thành lập hội đồng trường. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội 

kê từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân thành phố quyết định 
thành lập hội đồng trường. Quyết 
định thành lập hội đồng trường phải 
ghi rõ chức danh của các thành viên 
trong hội đồng trường. Trường hợp 
không quyết định thành lập hội 
đồng trường phải có văn bản trả lời 
và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 
- Cơ quan/người có thẩm quyền 
quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố 

2 Thay thế chủ 
tịch, thư ký, 
thành viên hội 
đồng trường 
cao đẳng công 
lập trực thuộc 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

15 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội (địa 
chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp 
ngày 27/11/2014. 
- Thông tư số 15/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định Điều lệ trường 
cao đẳng. 
- Quyết định số 1396/QĐ-
LĐTBXH ngày 13 tháng 12 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

1. Điều chỉnh Bước 3, Bước 4 
Trình tự thực hiện như sau: 
Bước 3: Đề nghị bổ sung, kiện toàn 
hội đồng trường 
Trên cơ sở kết quả họp hội đồng 
trường; quyết nghị về việc thay thế 
thành viên hội đồng trường, hội 
đồng trường đương nhiệm đề nghị 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố bổ sung, kiện toàn hội đồng 
trường bảo đảm cơ cấu, thành phần 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lao động - Thương binh và Xã 
hội về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 

theo quy định. 
Bước 4: Bổ sung, kiện toàn hội 
đồng trường 
- Hội đồng trường đương nhiệm gửi 
hồ sơ tới Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội bổ sung, kiện toàn 
hội đồng trường. 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố quyết định thay thế chủ tịch, 
thư ký, thành viên hội đồng trường. 
Trường hợp không đồng ý phải có 
văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 
- Cơ quan/người có thẩm quyền 
quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

3 Miễn nhiệm, 
cách chức chủ 
tịch, thư ký, 
thành viên hội 
đồng trường 

15 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội (địa 
chỉ 159 
Pasteur, 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp 
ngày 27/11/2014. 
- Thông tư số 15/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

1. Điều chỉnh Bước 3, Bước 4 
Trình tự thực hiện: 
Bước 3: Đề nghị miễn nhiệm, cách 
chức chủ tịch, thư ký, thành viên 
hội đồng trường 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cao đăng công 
lập trực thuộc 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định Điều lệ trường 
cao đăng. 
- Quyết định số 1396/QĐ-
LĐTBXH ngày 13 tháng 12 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội Về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 

Trên cơ sở kết quả họp hội đồng 
trường; quyết nghị về việc miễn 
nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký 
và thành viên hội đồng trường, hội 
đồng trường gửi văn bản tới Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội đề 
nghị miễn nhiệm, cách chức chủ 
tịch, thư ký, thành viên hội đồng 
trường. 
Bước 4: Quyết định miễn nhiệm, 
cách chức chủ tịch, thư ký thành 
viên hội đồng trường 
- Hội đồng trường đương nhiệm gửi 
hồ sơ tới Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội bổ sung, kiện toàn 
hội đồng trường. 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố quyết định miễn nhiệm, cách 
chức chủ tịch, thư ký và thành viên 
hội đồng trường. Trường hợp không 
miễn nhiệm, không cách chức phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 
- Cơ quan/người có thẩm quyền 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quyết định: Chủ tịch Uy ban nhân 
dân Thành phố. 

4 Công nhận hội 
đồng quản trị 
trường trung 
cấp tư thục 

15 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội (địa 
chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp 
ngày 27/11/2014. 
- Thông tư số 14/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 21/10/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội quy 
định Điều lệ trường trung cấp. 
- Quyết định số 1396/QĐ-
LĐTBXH ngày 13/12/2O21 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội Về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính được 
bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

5 Thay thế chủ 
tịch, thư ký, 
thành viên hội 
đồng quản trị 
trường trung 
cấp tư thục; 
chấm dứt hoạt 

15 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội (địa 
chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp 
ngày 27/11/2014. 
- Thông tư số 14/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 21/10/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội quy 
định Điều lệ trường trung cấp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động hội đồng 
quản trị 

Quận 3) - Quyêt định số 1396/QĐ-
LĐTBXH ngày 13/12/2021 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính được 
bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

6 Công nhận 
hiệu trưởng 
trường trung 
cấp tư thục 

15 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội (địa 
chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp 
ngày 27/11/2014. 
- Thông tư số 14/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 21/10/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội quy 
định Điều lệ trường trung cấp. 
- Quyêt định số 1396/QĐ-
LĐTBXH ngày 13/12/2O21 
của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được bãi bỏ về lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động -
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thương binh và Xã hội. 

7 r-pl /V • /V 1 /\ Thôi công nhận 
hiệu trưởng 
trường trung 
cấp tư thục 

15 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội (địa 
chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp 
ngày 27/11/2014. 
- Thông tư số 14/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định Điều lệ trường 
trung cấp. 
- Quyết định số 1396/QĐ-
LĐTBXH ngày 13 tháng 12 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
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A2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, CÁC SỞ NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

>0 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Giáo dục nghê nghiệp 
1 Thành lập hội 

đồng trường 
trung cấp công 
lập 

15 ngày làm 
việc 

- Sở Lao động -
Thương binh và 
Xã hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 
- Các Sở chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
- Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp 
ngày 27/11/2014. 
- Thông tư số 14/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 21/10/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội quy định 
Điều lệ trường trung cấp. 
- Quyết định số 1396/QĐ-
LĐTBXH ngày 13/ 12/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội Về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 

1. Điêu chỉnh cách thức 
thực hiện: Nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc nộp hồ sơ qua 
đường bưu điện. 
2. Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, các Sở chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 
- Cơ quan/người có thẩm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
Giám đốc các Sở chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện 

2 Thay thế chủ 
tịch, thư ký, 
thành viên hội 
đồng trường 
trung cấp công 
lập 

15 ngày làm 
việc 

- Sở Lao động -
Thương binh và 
Xã hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 
- Các Sở chuyên 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp 
ngày 27/11/2014. 
- Thông tư số 14/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 21/10/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội quy định 

1. Điêu chỉnh cách thức 
thực hiện: Nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc nộp hồ sơ qua 
đường bưu điện. 
2. Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiên 

Phí, lê 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

môn thuộc Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
- Uy ban nhân dân 
cấp huyện 

Điêu lệ trường trung cấp. 
- Quyết định số 1396/QĐ-
LĐTBXH ngày 13/12/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội Vê việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được bãi bỏ vê 
lĩnh vực giáo dục nghê nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, các Sở chuyên 
môn thuộc Uy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Uy ban nhân dân 
cấp huyện 
- Cơ quan/người có thẩm 
quyên quyết định: Chủ tịch 
Uy ban nhân dân cấp tỉnh, 
Giám đốc các Sở chuyên 
môn thuộc Uy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân cấp huyện 

3 Miễn nhiệm, 
cách chức chủ 
tịch, thư ký, 
thành viên hội 
đồng trường 
trung cấp công 
lập 

15 ngày làm 
việc 

- Sở Lao động -
Thương binh và 
Xã hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 
- Các Sở chuyên 
môn thuộc Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
- Uy ban nhân dân 
cấp huyện 

Không - Luật Giáo dục nghê nghiệp 
ngày 27/11/2014. 
- Thông tư số 14/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 21/10/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội quy định 
Điêu lệ trường trung cấp. 
- Quyết định số 1396/QĐ-
LĐTBXH ngày 13/12/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính 
được bãi bỏ vê lĩnh vực giáo dục 

1. Điêu chỉnh cách thức 
thực hiên: Nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc nộp hồ sơ qua 
đường bưu điện. 
2. Cơ quan thực hiên thủ 
tục hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, các Sở chuyên 
môn thuộc Uy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Uy ban nhân dân 
cấp huyện 
- Cơ quan/người có thẩm 
quyên quyết định: Chủ tịch 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghề nghiệp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 

Ủy ban nhân dân câp tỉnh, 
Giám đốc các Sở chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân 
câp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân câp huyện 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

B1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 
Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

1 

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ 
tịch và các thành viên hội đồng trường cao 
đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung 
cấp. 
(Được thay thê bởi thủ tục Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

2 
Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội 
đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 

Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường cao 
đẳng. 
(Được thay thê bởi thủ tục Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên 
hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 3 

Cách chức chủ tịch và các thành viên hội 
đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 

Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường cao 
đẳng. 
(Được thay thê bởi thủ tục Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên 
hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

4 
Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ 
tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp 
công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung 
cấp. 
(Được thay thê bởi thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập và thủ 
tục Thay thê chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập) 

5 
Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ 
tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp 
công lập trực thuộc các Sở, ngành khác 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung 
cấp. 
(Được thay thê bởi thủ tục Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập) 
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TT Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

6 Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp 
tư thục 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung 
cấp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư 
thục) 

7 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư 
thục 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung 
cấp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục) 

8 
Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội 
đồng trường trung cấp công lập trực thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung 
cấp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên 
hội đồng trường trung cấp công lập) 

9 
Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng 
trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung 
cấp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên 
hội đồng trường trung cấp công lập) 10 

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội 
đồng trường trung cấp công lập trực thuộc 
các Sở, ban, ngành 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung 
cấp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên 
hội đồng trường trung cấp công lập) 

11 
Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng 
trường trung cấp công lập trực thuộc các Sở, 
ban, ngành 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung 
cấp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên 
hội đồng trường trung cấp công lập) 
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B2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN CẤP HUYỆN 

TT Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

1 
Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, 
thành viên hội đồng trường trung câp công lập trực 
thuộc Ủy ban nhân dân câp huyện 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường 
trung câp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Thành lập hội đồng trường trung câp công lập) 

2 
Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng 
trường trung câp công lập trực thuộc Ủy ban nhân 
dân câp huyện 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường 
trung câp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành 
viên hội đồng trường trung câp công lập) 

3 
Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng 
trường trung câp công lập trực thuộc Ủy ban nhân 
dân câp huyện 

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường 
trung câp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành 
viên hội đồng trường trung câp công lập) 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1148/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày Ỉ5 tháng 4 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam; lao động, tiền lương 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu chế xuất 

và công nghiệp Thành phố 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày Ỉ9 tháng 6 năm 20Ỉ5; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên  đ ịa  phương  ngày  22  tháng  Ỉ Ỉ  năm 20 Ỉ9;  

Căn cứ Nghị định sô 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 20Ỉ0 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/20Ỉ77NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
20Ỉ7 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/20Ỉ7/TT-VPCP ngày 3Ỉ tháng Ỉ0 năm 20Ỉ7 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tại 
Tờ trình sô 762/TTr-BQL ngày 3Ỉ tháng 3 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam; lao động, 
tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các Khu chế xuất và 
công nghiệp Thành phố. 
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố cho thủ tục V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7 ban 
hành kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp được chuẩn hóa 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và công nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM; LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ 

ST 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực lao động, tiền lương 

1. Đăng ký nội 
quy lao động 
của doanh 
nghiệp 

07 ngày 
làm việc 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 
1) 

Không - Bộ luật lao động ngày 20 
tháng 11 năm 2019. 

- Quyết định số 338/QĐ-
LĐTBXH ngày 17/3/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố các thủ 
tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực lao động, tiền 
lương thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 
- Văn bản ngày 24/12/2021 

của Sở Lao động - Thương 
binh và xã hội ủy quyền cho 
Ban Quản lý các Khu chế xuất 

Điều chỉnh cách thức 
thực hiện: 
Người nộp hồ sơ nộp 
trực tiếp hoặc nộp hồ sơ 
qua dịch vụ công trực 
tuyến tới Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và 
Công nghiệp Thành 
phố. 
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hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và công nghiệp Thành phố vê 
việc thực hiên một số nhiêm vụ 
quản lý nhà nước vê lao động 
trong khu chế xuất, khu công 
nghiêp trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh, thời hạn ủy 
quyên từ 01/01/2022 đến 
31/12/2022. 

II. Lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam 

1. Báo cáo giải 
trình nhu cầu, 
thay đổi nhu 
cầu sử dụng 
người lao động 
nước ngoài 

07 ngày 
làm việc 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiêp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 
1) 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20 
tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định vê 
người lao động nước ngoài làm 
viêc tại Viêt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động 
Viêt Nam làm viêc cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Viêt 
Nam. 

- Quyết định số 526/QĐ-
LĐTBXH ngày 06/5/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội vê viêc công bố các thủ 
tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viêc 

1. Điều chỉnh trình tự 
thực hiện: 
Bước 1. Trước ít nhất 

30 ngày kể từ ngày dự 
kiến sử dụng người lao 
động nước ngoài, người 
sử dụng lao động (trừ 
nhà thầu) có trách 
nhiêm xác định nhu cầu 
sử dụng người lao động 
nước ngoài đối với từng 
vị trí công viêc mà 
người lao động Viêt 
Nam chưa đáp ứng 
được và gửi báo cáo giải 
trình vê nhu cầu sử 
dụng người lao động 
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ST 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

làm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

- Quyết định số 4055/QĐ-
UBND ngày 30/11/2021 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh về ủy quyền xem 
xét chấp thuận vị trí công việc 
được sử dụng người lao động 
nước ngoài làm việc tại các tổ 
chức, doanh nghiệp trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

nước ngoài theo Mẫu số 
01/PLI Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị 
định số 152/2020/NĐ-
CP đến Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và công 
nghiệp nơi người lao 
động nước ngoài dự 
kiến làm việc. 
Trong quá trình thực 

hiện nếu thay đổi nhu 
cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài thì 
người sử dụng lao động 
(trừ nhà thầu) gửi báo 
cáo giải trình thay đổi 
theo Mẫu số 02/PLI Phụ 
lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP đến 
Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
trước ít nhất 30 ngày kể 
từ ngày dự kiến sử dụng 
người lao động nước 
ngoài. 
Bước 2: Trong thời hạn 
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ST 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

07 ngày làm việc kê từ 
ngày nhận được báo cáo 
giải trình hoặc báo cáo 
giải trình thay đổi nhu 
cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài, Ban 
Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp có 
văn bản chấp thuận 
hoặc không chấp thuận 
về việc sử dụng người 
lao động nước ngoài đối 
với từng vị trí công việc 
theo Mẫu số 03/PLI Phụ 
lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 1 
52/2020/NĐ-CP. 
2. Điều chỉnh cách 
thức thực hiện: Người 
sử dụng lao động nộp 
báo cáo giải trình trực 
tiếp hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính hoặc nộp 
hồ sơ qua cống dịch vụ 
công trực tuyến tới Ban 
Quản lý các Khu chế 
xuất và Công nghiệp. 
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ST 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3. Điêu chỉnh thời gian 
giải quyết: 07 ngày làm 
việc. 
4. Điêu chỉnh cơ quan 
giải quyết thủ tục 
hành chính: Ban Quản 
lý các Khu chế xuất và 
Công nghiệp Thành 
phố. 

2. Xác nhận 
người lao động 
nước ngoài 
không thuộc 
diện cấp giấy 
phép lao động 

05 ngày 
làm việc 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 
1) 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20 
tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định về 
người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyên 
dụng, quản lý người lao động 
Việt Nam làm việc cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Quyết định số 526/QĐ-
LĐTBXH ngày 06/5/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố các thủ 
tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc 
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ST 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

làm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

- Văn bản ngày 
24/12/2021 của Sở Lao động -
Thương binh và xã hội ủy 
quyền cho Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố về việc thực hiện 
một số nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về lao động trong khu chế 
xuất, khu công nghiệp trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 
thời hạn ủy quyền từ 
01/01/2022 đến 31/l2/2ơ22. 

3. Cấp giấy phép 
lao động cho 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

05 ngày 
làm việc 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 
1) 

600.00 
0 đồng 

- Bộ luật Lao động ngày 20 
tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định về 
người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động 
Việt Nam làm việc cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam. 

1. Điều chỉnh trình tự 
thực hiện: 
Bước 1: Trước ít nhất 
15 ngày, kể từ ngày 
người lao động dự kiến 
bắt đầu làm việc cho 
người sử dụng lao động 
thì người nộp hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép lao 
động nộp hồ sơ cho Ban 
Quản lý các Khu chế 
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- Quyêt định số 526/QĐ-
LĐTBxH ngày 06/5/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố các thủ 
tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc 
làm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

- Nghị quyêt số 
11/2017/NQ- HĐND ngày 
07/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân thành phố về ban hành mức 
thu lệ phí cấp giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm 
việc trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Văn bản ngày 24/12/2021 

của Sở Lao động - Thương 
binh và xã hội ủy quyền cho 
Ban Quản lý các Khu chê xuất 
và công nghiệp Thành phố về 
việc thực hiện một số nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về lao động 
trong khu chê xuất, khu công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh, thời hạn ủy 

xuất và Công nghiệp 
Thành phố nơi người 
lao động nước ngoài dự 
kiên làm việc. 
2. Điều chỉnh cách 
thức thực hiện: 
Người nộp hồ sơ nộp 
trực tiêp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính hoặc 
nộp hồ sơ qua Cổng 
dịch vụ công trực tuyên 
tới Ban Quản lý các 
Khu chê xuất và Công 
nghiệp Thành phố. 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quyên từ 01/01/2022 đến 
31/12/2022. 

4. Cấp giấy lại 
phép lao động 
cho người lao 
động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam 

03 ngày 
làm việc 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 
1) 

450.00 
0 đồng 

- Bộ luật Lao động ngày 20 
tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định vê 
người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động 
Việt Nam làm việc cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam. 

- Quyết định số 526/QĐ-
LĐTBXH ngày 06/5/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội vê việc công bố các thủ 
tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc 
làm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

- Nghị quyết số 
11/2017/NQ- HĐND ngày 
07/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân thành phố vê ban hành mức 

1. Điều chỉnh cách 
thức thực hiện: 
Người nộp hồ sơ nộp 
trực tiếp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính hoặc 
nộp hồ sơ qua Cổng 
dịch vụ công trực tuyến 
tới Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và công 
nghiệp Thành phố. 
2. Điều chỉnh thành 
phần hồ sơ thứ 3 như 
sau: 
Trường hợp giấy phép 
lao động bị mất thì phải 
có xác nhận của cơ quan 
Công an cấp xã nơi 
người nước ngoài cư 
trú hoặc cơ quan có 
thẩm quyên của nước 
ngoài theo quy định của 
pháp luật 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thu lệ phí cấp giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm 
việc trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Văn bản ngày 24/12/2021 

của Sở Lao động - Thương 
binh và xã hội ủy quyền cho 
Ban Quản lý các Khu chế xuất 
và công nghiệp Thành phố về 
việc thực hiện một số nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về lao động 
trong khu chế xuất, khu công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh, thời hạn ủy 
quyền từ 01/01/2022 đến 
31/12/2022. 
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Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 28.04.2022 09:46:46 +07:00 

CÔNG BÁO/Số 68+69/Ngày 01-5-2022 87 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1134/UBND-VX Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022 
về việc đính chính quyết định 
số 3079/QĐ-UBND ngày 
22/8/2020 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

tCỉnh gửi: 
- Giám đốc Sở Tư pháp; 
- Giám đốc Sở Tài chính; 
- Giám đốc Sơ Giảo dục vả Đào tạo; 
- Giảm đốc Kho bạc nhả nước Thành phố; 
- Thủ trướng các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Xét đè nghị cùa Sờ Giáo dục và Đào tạo tại Tở trình số 535/TTr-SGDĐT 
ngày 0] tháng 3 năm 2022 và ỷ kiến của Sở Tư phap tai Công vãn số 2546/STP-VB 
ngày 17 tháng 6 năm 2021 về xử lý Quyết định sô 3079/QĐ-UBND naàv 22 
tháng 8 năm 2020 cúa ủy ban nhân dân Thành phố; 

ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh đính chính Quýét định so 
3Ọ79/QĐ-URND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của ủy ban nhân dân Thành phố 
về ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng mảy móc thiết bị chuyên dùng 
lĩnh vực giáo dục vả đào tạo trên địa bân Thánh phò Hô Chỉ Minh, gỏm các 
nội dung sau: 

1. Đính chính số, ký hiệu của Quỵết định: 
**Sq: 3079/QĐ-UBND" thàiìh "S0. 2Ỉ/2020/QĐ-UBNtr 
1, Bồ sung phần cán cử pháp lý ban hành văn bán: 
- Căn cử Luật Ban hành văn bàn quv phạm pháp ì uột ngậỹ 22 tháng 6 

năm 2015; 
- Căn cứ Nghi định sổ 34/20Ỉ6/NỌ-CP ngày 26 tháng 12 năm 20 ỉ 7 

của Chỉnh phủ quỵ định chỉ tiết một sổ điêu và biện pháp thì hành Luật 
ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật; 

3. Đính chính ngày có hiệu lực của QuyẾt định: 
"Qnỵet định này cỏ hiệu ỉ ực kể từ ngày kỷ" thành *' Quyết định này cỏ 

hiệu ỉ ực kê từ ngày 01 thảng 9 năm 2020"./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Anh Đức 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


